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Chi nhánh Lê Chân 1: Bốc thăm ngày 05/01/2016 

STT Số Hợp đồng Tên khách hàng Địa chỉ 

GIẢI NHẤT 

1 024077/HPO Nguyễn Văn Thuấn Số 8 Ngõ 87 Tô Hiệu 

GIẢI NHÌ 

1 000298/HPO Phạm Văn Tuấn Số 1 T2 Lô 4/166 Chùa Hàng 

2 000737/HPO Trương Văn Lợi Số 43 Đường Vòng Hồ Sen 

3 000958/HPO VU THANH DO SO 10/131 TO HIEU 

4 001930/HPO PHAM TIEN TAN SO 15/28 NGUYEN CONG TRU (16/52) 

5 002817/HPO NGUYEN DINH TUAN SO 7 ME LINH 

6 003140/HPO PHAM THI TRA SO 31 NGO 125 TO HIEU 

7 004183/HPO BUI QUANG HUNG SO 13/ 18 CHO CON 

8 004422/HPO VU MINH QUAN SO 144 HANG KENH 

9 004622/HPO Đặng Văn Quý Số 3/19/9/379 Miếu Hai Xã 

10 004715/HPO KHUC VAN ANH SO 69 ME LINH 

11 005903/HPO LE THANH TUNG SO 4 GAC 2 CAT DAI 

12 006066/HPO NGUYEN VAN TUAT SO 215 TO HIEU 

13 006227/HPO LE THI CAN SO 77 DONG TRA 

14 006617/HPO CU XUAN HIEU SO 9 DONG TRA 1 

15 006862/HPO NGUYEN BA HOAI SO 9/267 HANG KENH 

16 006886/HPO TRAN THI HOAN SO 8/ 111 MIEU HAI XA 

17 007026/HPO Vũ Thị Mai Số 10E Hồ Sen 

18 007145/HPO NGUYEN VAN THUY SO 16 NGO 80 TO HIEU 

19 008108/HPO LY QUOC HUNG SO 31 CHUA HANG 

20 008328/HPO TRAN THI HUONG DUYEN SO 7 LO 200/196 TO HIEU 

21 008898/HPO Nguyễn Phương Thành Số 2/80/229 Miếu Hai Xã 

22 009151/HPO VU THI MINH THOM SO 2/95 CHUA HANG 

23 009764/HPO Vũ Thị Vân Số 292 A Miếu Hai Xã 

24 010400/HPO Lý Thị Hằng SO 13 DU HANG 

25 010454/HPO 
PHAM VAN HUAN( Trần 
Đình Thế) 

SO 11/ 131 TO HIEU 

26 010491/HPO NGUYEN THI HOA SO 75 ME LINH 

27 011196/HPO Nguyễn Công Tô Số 109 Ngõ 229 Miếu Hai Xã 



28 012369/HPO Nguyễn Văn Lai Số 12/11/49 Nguyễn Công Trứ 

29 012636/HPO Nguyễn Thái Sơn Số 8/52 Nguyễn Công Trứ 

30 013031/HPO NGUYEN TUYET MAI SO 2/155  HANG KENH 

31 013616/HPO TRAN KHANH HUNG SO 116/82 ME LINH 

32 014113/HPO Phạm Ngọc Đức Số 40/ 122 Đình Đông 

33 014680/HPO Nguyễn Thị Xuân Thu SO 4/176 TO HIEU (10/176) 

34 015197/HPO DAO TRONG LAN NGO 161 CHUA HANG 

35 015323/HPO NGUYEN VAN MANH TO 3 KHU 2/96 CHO HANG 

36 015401/HPO NGUYEN TIEN VU SO 46/37 LE CHAN 

37 015879/HPO LE QUY LINH SO 473 CHO HANG 

38 016413/HPO NGUYEN QUOC VIET Số 32 Cát Dài 

39 017362/HPO NGUYEN DINH AN SO 32/17 CAT DAI 

40 017614/HPO DANG KHAC DIEP SO 37/128 HANG KENH 

41 018281/HPO TRAN BICH NGA SO 10 NGO 87 TO HIEU 

42 022240/HPO Lê Nguyên Hồng Số 61b Tô Hiệu 

43 022244/HPO Hà Ngọc Tuấn Số 14/40/202 Miếu Hai Xã 

44 022488/HPO Đặng Hùng Cường Số 30 Hồ Sen 

45 023310/HPO Đào Quang Sâm Số 35/48 Ngõ 229 Hàng Kênh 

46 023491/HPO Vũ Nguyên Hoàng Số 30 Ngõ 12 Chợ Con 

47 024204/HPO Trần Minh Số 12/ 3 Ngõ 12 Chợ Con 

48 024219/HPO Trịnh Cao Xa Số 37 Ngõ 77 Dư Hàng 

49 024462/HPO Vũ Văn Bảy 
Số 3/27 Ngõ 85 Nguyễn Công Trứ 
(3/127/85) 

50 024704/HPO Ngô Mạnh Sinh 
Số 14 khu chợ ao cá Chợ Hàng (trong 
chợ) 

51 027638/HPO Phạm Mạnh Hùng Số 31 Ngõ 83 Chùa Hàng 

52 028018/HPO Hà Phi Pho Số 49 (mới 78) Ngõ 29 Cát Dài 

53 028348/HPO Nguyễn Khánh Thi Số 4 Ngõ 205 Miếu Hai Xã 

54 028493/HPO Nguyễn Văn Bình Số 3/55 Ngõ 85 Hàng Kênh 

55 028748/HPO Nguyễn Bật Diệm Số 44/ 183 Đình Đông 

56 028816/HPO Vũ Thị Hường 
Số 2/63 Ngõ 229 Đường Than Miếu Hai 
Xã 

57 029493/HPO Tạ Văn Bảo Số 51/ 285 Miếu Hai Xã 

58 029796/HPO Nguyễn Việt Long Số 10 Ngõ 159 Đình Đông 

59 030411/HPO Nguyễn Xuân Tùng Số 85 Hồ Sen 

60 031177/HPO Vũ Thanh Đồng Số 13 Ngõ 204 Tô Hiệu 

61 031298/HPO Vũ Mạnh Cường Số 2 Ngõ 112 Đình Đông 



62 031635/HPO Hoàng Việt Cường Số 149 Ngõ 107 Dư Hàng 

63 033036/HPO Nguyễn Văn Tân Số 143 Ngõ 229 Miếu Hai Xã 

64 033341/HPO Phạm Thị Yến Số 29 Ngõ 52 Miếu Hai Xã 

65 034010/HPO Đinh Xuân Hồng Số 20 Ngõ 74 Đình Đông 

66 034069/HPO Phạm Văn Hải Số 14 Nghách 83 Ngõ 85 Hàng Kênh 

67 034247/HPO Nguyễn Quang Đạt Số 6 Đường Vòng Hồ Sen 

68 034513/HPO Trần Văn Hoàng Số 26/83/85 Hàng Kênh 

69 034560/HPO Bùi Văn Thiết Số 68 Đông Trà 

70 034657/HPO Dương Nam Sơn Số 3 Ngõ 132 Chợ Hàng 

71 035396/HPO Đào Xuân Lạc Số 8/1/389 Đường Thuyết Chợ Hàng 

72 001448/HPO VU VAN TUAN 14/28 NGUYEN CONG TRU 

73 036964/HPO Ngô Minh Đức Số 6/57 Ngõ 96 Chợ Hàng 

74 037325/HPO Đặng Thừa Thành Số 14 Ngõ 140 Đình Đông (7/6/140) 

75 037984/HPO Nhữ Thị Sinh Số 64a Cát Dài 

76 038018/HPO Hoàng Quang Thi Số 1/80 Ngõ 229 Miếu Hai Xã 

77 038257/HPO Triệu Văn Lưu Số 11/155 Ngõ 229 Miếu Hai Xã 

78 038368/HPO Lưu Hoài Trung Số 16/2 Ngõ 37 Chợ Con 

79 038460/HPO Phạm Quang Hợp Số 10/35 Đông Trà 3 

80 038730/HPO Phạm Thị Minh Hoà Số 39 Hàng Kênh 

81 038943/HPO Nguyễn Thị Hằng Số 4 Ngõ 115 Dư Hàng 

82 039078/HPO Bùi Ngọc Thẩm 
Số 10b Khu Tập Thể Cơ Diệu /107d Dư 
Hàng 

83 039347/HPO Nguyễn Thị Minh Số 25 Ngõ 178 Chùa Hàng 

84 039823/HPO Nguyễn Văn Tiệp Số 78a/78 Ngõ 52 Miếu Hai Xã 

85 040004/HPO Hoàng Thanh Bình Số 3 Ngõ 300 Hàng Kênh 

86 040387/HPO Vũ Trung Dũng Số 35 Ngõ 11 Miếu Hai Xã 

87 040435/HPO Trần Đình Thịnh Gác 2 Ngõ 112 Hàng Kênh 

88 040789/HPO Nguyễn Đình Hưng Số 13 Ngõ 125 Dư Hàng 

89 041071/HPO Phạm Văn Vinh Số 11/22/63/476 Chợ Hàng 

90 041570/HPO Lê Minh Đức Số 3/17 Ngõ 56 Đình Đông 

91 042775/HPO Hoàng Thị Tuyến Số 8/166 Nguyễn Công Trứ 

92 043018/HPO 
Nguyễn Đình Thác (nguyễn 
Thị Quỳnh) 

Số 2/139 Chù Hàng 

93 044055/HPO Đinh Văn Dũng Số 28 Gác 2 Lê Chân 

94 044080/HPO Nguyễn Trọng Lưu Số 19b Ngõ 164 Chùa Hàng 

95 044251/HPO Nguyễn Văn Toàn Số 19 C/ 49 Nguyễn Công Trứ 



96 044254/HPO Đỗ Trung Nghĩa Số 6 B/ 36/ 84 Đường Đại Học Dân Lập 

97 044374/HPO Nguyễn Thị Tuyết Số 116 Nguyễn Công Trứ 

98 044537/HPO Bùi Văn Bình Số 44 Lê Chân 

99 044681/HPO Hoàng Mạnh Phong Số 148 Ngõ 52 Miếu Hai Xã 

100 045101/HPO Đô Thị Lan Số 79 Ngõ 152 Chợ Hàng 

101 046307/HPO Nguyễn Văn Thành Số 4 Ngõ 1 Dư Hàng 

102 046735/HPO Vũ Anh Tuấn Số 83e Dư Hàng 

103 046973/HPO Hoàng Trọng Yêm Số 30 Ngõ 155 Hàng Kênh 

104 047045/HPO Nguyễn Viết Thông Số 69 G Ngõ 69 Chợ Con 

105 047172/HPO Nguyễn Thị Huyền Số 36/82 Ngõ 152 Chợ Hàng 

106 074199/HPO Lê Thành Hưng Số 246 Hàng Kênh 

107 047877/HPO Nguuyễn Thanh Huyền Số 23/ 11/ 49 Nguyễn Công Trứ 

108 048359/HPO Phi Tiến Đạt Số 2a Ngõ 69 Miếu Hai Xã 

109 048820/HPO Hoàng Văn Phấn Số 2 Ngõ 48 Chợ Con 

110 049649/HPO Đặng Thị Giang Số 46/87/229 Hàng Kênh 

111 050242/HPO Bùi Quảng Thái Số 1a/107 Dư Hàng 

112 050370/HPO Lý Thị Liên 16/221 Tô Hiệu 

113 050624/HPO Đỗ Duy Lân Số 4/20/303 Chợ Hàng 

114 050980/HPO Nguyễn Đình Chình Số 16/ 204 Tô Hiệu 

115 051356/HPO Dương Ngọc Tuấn Số 32/ 52 Nguyễn Công Trứ 

116 051576/HPO Đặng Bá Đích Số 27/ 73/ 229 Miếu Hai Xã 

117 051962/HPO Nguyễn Quy Xuân Số 6/ 62/ 29 Đường Vòng Hồ Sen 

118 052230/HPO Phạm Văn Mạnh Số 8/ 20/ 52 Miếu Hai Xã 

119 052588/HPO Đỗ Thị Bông Số 15/ 19/ 52 Miếu Hai Xã 

120 052671/HPO Thạch Văn Phú Số 141/ 240 Tô Hiệu 

121 052846/HPO Phạm Thị Hồng Số 39 /30 Dư Hàng 

122 053118/HPO Nguyễn Thị Sen Số 8/ 29/ 77 Dư Hàng 

123 053143/HPO Tràn Văn Bản Số 168 Nguyễn Công Trứ 

124 054047/HPO Lê Văn Chương Số 8C Dư Hàng 

125 054847/HPO Nguyễn Văn Trường Số 17b/ 64/ 229 Miếu Hai Xã 

126 055478/HPO Phạm Ngọc Sơn Số 5/26 Hàng Kênh 

127 056283/HPO Nguyễn Mạnh Điệp Số 27 C/269 Hàng Kênh 

128 063487/HPO Nguyễn Thị Yến Số 5/56/152 Chợ Hàng 

129 063610/HPO Trần Gia Phượng Số 45/225 Tô Hiệu 

130 064237/HPO Đinh Xuân Mạnh Số 5/19/107 Dư Hàng 



131 065292/HPO Phạm Thị Minh Huyền Số 16/51 Hồ Sen 

132 065484/HPO Nguyễn Đức Tuấn Số 8/27 Chợ Con 

133 066167/HPO Lê Văn Thành Số 54/51 Dư Hàng 

134 066822/HPO Nguyễn Hoàng Trung 9 B/51 Chùa Hàng 

135 068125/HPO Nguyễn Duy Đông 12/80/229 Miếu Hai Xã 

136 068392/HPO Ngô Thị Tình 252 Miếu Hai Xã 

137 069095/HPO Đỗ Đức Hợp 7/86 Hồ Sen 

138 069480/HPO Hoàng Thị Hải 4/44/476 Chợ Hàng 

139 070003/HPO Tạ Quang Huy 40/196 Tô Hiệu 

140 070314/HPO Bùi Thị Tâm 15 Lô 92 Công Nhân Dư Hàng 

141 070489/HPO Nguyễn Nhật Quảng 41 Bờ Mương Hồ Sen 

142 070679/HPO Trần Văn Hải 54/50/39 Miếu Hai Xã 

143 070680/HPO Vũ Quang Chúc 21/229 Miếu Hai Xã 

144 071095/HPO Nguyễn ánh Tuyết 29 b /88 Nguyễn Công Trứ 

145 072124/HPO Lã Thị Thùy Dung Số 24/3/11 Hàng Kênh 

146 073009/HPO Nguyễn Danh Trọng 40/152 Chợ Hàng 

147 073175/HPO Đỗ Trọng Thành K6 /125 Tô Hiệu 

148 073263/HPO Đoàn Phú 6 Tầng 2 Lô 4 /166 Chùa Hàng 

149 073886/HPO Nguyễn Thị Thuần 9 A /435 Miếu Hai Xã 

150 074040/HPO Lương Thị Lan Hương Số 55b/69 Chợ Con 

Giải Ba 

1 074325/HPO Lê Thị Minh Huyền Số 33/23/199 Tô Hiệu 

2 068900/HPO Nguyễn Thị Chung 54/27/199 Tô Hiệu 

3 067741/HPO Đặng Quang Trường 23/1/34 Hàng Kênh 

4 065538/HPO Nguyễn Đình Nghĩa Số 75/89 Hàng Kênh 

5 061215/HPO Đỗ Văn Thành Số 50/135 Hàng Kênh 

6 060278/HPO Vũ Đình Hiệp Số 8/127/173 Hàng Kênh 

7 053285/HPO Vũ Lang Quân Số 6/ 67 Tô Hiệu 

8 052596/HPO Lê Thị Bùi Số 37/ 102/ 173 Hàg Kênh 

9 050434/HPO Nguyễn Hoàng Việt Số 56 Tô Hiệu 

10 050709/HPO Nguyễn Văn Trúc Số 28/240 Tô Hiệu 

11 049706/HPO Nguyễn Tiến Thắng Số 76/196 Tô Hiệu 

12 049677/HPO Đặng Công Năm Số 28/3/198 Tô Hiệu 

13 049131/HPO Trần Thị Tâm Sô 93 /173 Hàng Kênh 

14 044630/HPO Nguyễn Thị Phú Số 14/70 Ngõ 135 Hàng Kênh 



15 038909/HPO Vũ Thanh Hoa Số 11 A/ 78/ 173 Hàng Kênh 

16 043303/HPO Nguyễn Thị Tuyết Số 3 Ngõ 181 Tô Hiệu 

17 043030/HPO Vũ Tiến Đạt Số 73 Hàng Kênh 

18 042195/HPO Nguyễn Thị Châm Số 62/135 Hàng Kênh 

19 040083/HPO Nguyễn Thị Giang Số 20/83 Ngõ 85 Hàng Kênh 

20 038741/HPO Vũ Thị Ngọc Hương Số 17/143 Ngõ 173 Hàng Kênh 

21 035132/HPO Nguyễn Khắc Sáng Số 1/ 14/ 125 Tô Hiệu 

22 032698/HPO Đặng Quang Mậu Số 5/69 Ngõ 85 Hàng Kênh 

23 034332/HPO Trần Thị Hải Anh Số 47/17/175 Hàng Kênh 

24 034362/HPO Hoàng Thu Hải Số 44 Ngõ 128 Hàng Kênh 

25 025343/HPO Phạm Chí Kiên Số 14 Ngõ 34 Hàng Kênh 

26 024443/HPO Đỗ Thị Việt Số 23/73/85 Hàng Kênh 

27 024413/HPO Đoàn Văn Nhẹ Số 122 Hàng Kênh 

28 024402/HPO Nguyễn Tuấn Thành Số 4 Ngõ 111 Tô Hiệu 

29 016997/HPO BUI DUC LONG SO 3/66 TO HIEU 

30 016833/HPO NGUYEN DUY NGOC SO 18/11 HANG KENH 

31 015924/HPO LUONG VAN BINH SO 24/135 HANG KENH 

32 009894/HPO LE VIET CUONG SO 29/15/199 TO HIEU 

33 009112/HPO PHAM VAN QUANG SO 2/225 TO HIEU 

34 006861/HPO BUI HUY THUC Số 2/100 TO HIEU 

35 004378/HPO LE QUOC BINH SO 29/14/125 TO HIEU (24/24/125) 

36 002766/HPO TRAN MANH HUNG SO 1/117 HANG KENH 

37 002138/HPO Nguyễn Văn Tâm SO 3/100 TO HIEU 

38 001877/HPO LE HOANG ANH SO 17/125 TO HIEU 

39 000022/HPO NGUYEN HUY PHUONG 105 HANG KENH 

40 073891/HPO Đỗ Minh Lợi 50/97/96 Chợ Hàng 

41 069495/HPO Vũ Thị Mến 24/1/440 Chợ Hàng 

42 053997/HPO Nguyễn Văn Quang Số 6 Ngõ 34 Chợ Hàng 

43 047951/HPO Đặng Việt Anh Số 1/ 23/ 238 Chợ Hàng 

44 041777/HPO Nguyễn Trọng Thiêm Số 11 Ngõ 71 Chợ Hàng Cũ 

45 032710/HPO Đoàn Văn Hữu Số 5/77/96 Chợ Hàng Cũ 

46 017479/HPO Vũ Mạnh Dũng 
Số 9 Chợ Hàng (liên hệ qua đt hoặc hỏi 
nhà bên cạnh) 

47 006026/HPO TRAN THI VAN SO 5 NGO 34 CHO HANG 

48 073609/HPO Trần Thị Hương Giang 15/122 Đình Đông 

49 066544/HPO Nguyễn Hữu Sơn Số 8/54 Đình Đông 



50 003740/HPO Trần Viết Long Số 482 Chợ Hàng 

51 013190/HPO Dương Tuấn Hải Số 553 Chợ Hàng 

52 049054/HPO Nguyễn Sơn Hải Số 13/464 Chợ Hàng 

53 040185/HPO Vũ Văn Quân Số 34 Ngõ 168 Đình Đông 

54 035240/HPO Lưu Thị Bóng Số 9 Ngõ 522 Chợ Hàng 

55 019116/HPO NGUYEN THI UT SO 58/6 NGO 140 DINH DONG 

56 015810/HPO DO QUANG TIEN SO 471 CHO HANG 

57 011100/HPO DO VAN NGUYEN SO 8/183 DINH DONG 

58 073004/HPO Trịnh Khắc Quang 24/82 Mê Linh 

59 067122/HPO Vũ Hải Yến 80 Cát Dài 

60 056337/HPO Vũ Thị Chung Số 22/7/64/476 Chợ Hàng 

61 054900/HPO Nguyễn Thị Loan Số 63 Gác 2 Cát Dài 

62 050287/HPO Nguyễn Văn Hiệp Số 22 A/ 84 Đại Học Dan Lập 

63 048308/HPO Hồ Thị Kim Yến Số 9 B/ 68/ 476 Chợ Hàng 

64 047614/HPO Nguyễn Trọng Liên Số 21a Ngõ 84 Đại Học Dân Lập 

65 039866/HPO Trần Quang Khánh 
Số 8 Ngõ 104 Đường Đh Dân Lập Hải 
Phòng 

66 010099/HPO Đinh Thị Nguyên Số 5 Ngõ 57 Mê Linh 

67 021299/HPO Nguyễn Thị Tuyết 1 Gác 2 Ngõ 46 Mê Linh 

68 018102/HPO NGUYEN TRONG KHOI SO 23/476 CHO HANG 

69 015359/HPO TO THI MO SO 32 LE CHAN 

70 013182/HPO DANG VAN THUAN SO 68 ME LINH 

71 012597/HPO PHAM VI QUANG SO 7/2 ME LINH 

72 010460/HPO PHAM THI THANH SO 38/11 CAT DAI 

73 008128/HPO Lê Quang Minh Số 54/29 Cát Dài 

74 007318/HPO VU QUOC TRUNG SO 22/17 CAT DAI 

75 006373/HPO HOANG THI PHAI SO 22/97 ME LINH 

76 004439/HPO HOANG VAN THAN SO 19/29 CAT DAI 

77 003055/HPO PHAM THI HIEN SO 47B NGO 29 CAT DAI 

78 003062/HPO NGUYEN DUC CUONG SO 79 ME LINH 

79 073606/HPO Đỗ Việt Hà 30 B /339 Miếu Hai Xã 

80 071545/HPO Nguyễn Bá Hiền 506 Miếu Hai Xã 

81 070179/HPO Nguyễn Thị Nhàn 26/23/379 Miếu Hai Xã 

82 066550/HPO Đào Thị Thư Số 4c/10/229 Miếu Hai Xã 

83 031074/HPO Phạm Thế Quân Số 18/22/229 Miếu Hai Xã 

84 062512/HPO Võ Thị Thanh Thuỷ Số 474 Miếu Hai Xã 



85 062320/HPO Trần Hữu Liên Số 17/339 Miếu Hai Xã 

86 056559/HPO Lê Thị Hạnh Số 2/6/229 Miếu Hai Xã 

87 056551/HPO Mai Thị Xuyên Số 4 A/10/229 Miếu Hai Xã 

88 056064/HPO Bùi Hồng Chương Số 2/15/342 Miếu Hai Xã 

89 055280/HPO Nguyễn Văn Hùng Số 7/ 8/ 9/ 379 Miếu Hai Xã 

90 051140/HPO Dương Thanh Thuỷ Số 15/ 363 Miếu Hai Xã 

91 049038/HPO Đào Đức Hiệp Số 55b/57/229 Miếu Hai Xã 

92 048695/HPO Vũ A Màu Số 38/169 Ngõ 229 Miếu Hai Xã 

93 047669/HPO Bùi Thanh Hường Số 22 Ngõ 339 Miếu Hai Xã 

94 031218/HPO Đặng Kim Thành Số 25/103/229 Miếu Hai Xã 

95 035211/HPO Nguyễn Phú Sơn Số 30/339 Miếu Hai Xã 

96 034105/HPO Nguyễn Thanh Hải Số 11 Ngõ 293 Miếu Hai Xã 

97 031095/HPO Nguyễn Trọng Hoà Số 12/30/229 Miếu Hai Xã 

98 072116/HPO Đinh Quang Thủy Số 3/269 Hàng Kênh 

99 070005/HPO Vũ Quý Bình 18/274 Hàng Kênh 

100 069081/HPO Hồ Bá Khánh Toàn Ngõ 19 B /164 Chùa Hàng 

101 067137/HPO Nguyễn Duy Cường 17 Lô 1 /166 Chùa Hàng 

102 066551/HPO Trần Quang Toàn Số 17c/19/267 Hàng Kênh 

103 064326/HPO Vũ Hữu Quang Số 3/150 Hàng Kênh 

104 062530/HPO Trần Thị Bích Ngọc Số 38/133 Chùa Hàng 

105 049174/HPO Đặng Huy Hoàng Số 18/ 267 Hàng Kênh 

106 048680/HPO Nguyễn Vĩ Đại Số 29 Ngõ 159 Chùa Hàng 

107 047035/HPO Nguyễn Văn Thường Số 5 Ngõ 184 Chùa Hàng 

108 038958/HPO Nguyễn Thị Chính Số 29a Chùa Hàng 

109 036565/HPO Phạm Thị Dung Số 7/2/29(25) Ngõ 229 Hàng Kênh 

110 036101/HPO Phạm Văn Thăng Số 3/ 125 Chùa Hàng 

111 025286/HPO Nguyễn Văn Chính Số 2 Ngõ 114 Chùa Hàng 

112 019415/HPO PHAN ANH HAI SO 171 HANG KENH 

113 019216/HPO LUU DUC THIEN SO 27 NGO 164 CHUA HANG 

114 017718/HPO NGO THI HANH SO 34 / 267 HANG KENH 

115 006003/HPO PHAM DUC TOAN SO 18 NGO 155 HANG KENH 

116 003154/HPO NGUYEN XUAN HAI SO 2 NGO 119 CHUA HANG 

117 003088/HPO VU DINH CHU SO 1 NGO 180 CHUA HANG 

118 073441/HPO Tạ Thị Hoài Phương 14 B /1/61 Nguyễn Công Trứ 

119 071784/HPO Đào Trọng Hậu Số 10/1/230 Miếu Hai Xã 



120 071694/HPO Nguyễn Trịnh Chính 107/202 Miếu Hai Xã 

121 060852/HPO Phạm Thị Minh Châu Gian Thứ 4 Dãy 6 Gian/33/78 Miếu Hai Xã 

122 060183/HPO Nguyễn Thị Hoan Số 72/88 Nguyễn Công Trứ 

123 055059/HPO Nguyễn Văn Tứ Số 5a/ 98 Miếu Hai Xã 

124 050148/HPO Hoàng Minh Sơn Số 37/52 Miếu Hai Xã 

125 034026/HPO Đào Văn Thành Số 57 Hồ Sen 

126 045749/HPO Bùi Quang Dương Số 93/ 52 Miếu Hai Xã 

127 035487/HPO Vũ Thị Hường Số 8 G3 Ngõ 20 Nguyễn Công Trứ 

128 035229/HPO Trần Anh Việt Số 27/10 Ngõ 202 Miếu Hai Xã 

129 032017/HPO Nguyễn Thị Thắng Số 124 Miếu Hai Xã 

130 032002/HPO Nguyễn Văn Thăng Số 52/61/52 Miếu Hai Xã 

131 030887/HPO Lê Đức Bình Số 12 Ngõ 162 Nguyễn Công Trứ 

132 023371/HPO Trần Hữu Việt Số 46 Ngõ 52 Miếu Hai Xã 

133 019912/HPO TRAN QUANG VINH SO 3/ 93 MIEU HAI XA 

134 018316/HPO LE QUANG HUNG 
SO 11 NGO 38 NGUYEN CONG TRU 
(55/88) 

135 015869/HPO Nguyễn Quốc Tiến Số 20/ 39 Miếu Hai Xã 

136 014076/HPO NGUYEN MANH THANG SO 11/88 NGUYEN CONG TRU 

137 011346/HPO VU VAN DUC NGO 12 NGUYEN CONG TRU (34/12) 

138 009675/HPO VU VAN HUYEN SO 6B/98 MIEU HAI XA 

139 008379/HPO DAO DINH TUAN SO 50 MIEU HAI XA 

140 008280/HPO PHAM VAN MINH Số 71 Nguyễn Công Trứ 

141 004919/HPO LE THI CUC SO 76 D NGUYEN CONG TRU (176) 

142 002836/HPO HOANG THI NGA SO 22 NGUYEN CONG TRU (46) 

143 002752/HPO NGUYEN VAN TINH SO 3G/38 NGUYEN CONG TRU (27/88) 

144 067172/HPO Vũ Trọng Mạnh 27/7 Dư Hàng 

145 066509/HPO Trần Phương Nhung Số 3/52/77 Dư Hàng 

146 065194/HPO Hà Quang Chiến Số 7/9/30 Dư Hàng 

147 002825/HPO Nguyễn Thị Liên Số 7 Lô 90/107 Dư Hàng 

148 060809/HPO Đăng Văn Cương Số 15 Lô 114/107 Dư Hàng 

149 053682/HPO Đoàn Thị Hoá Số 5/ 33 Dư Hàng 

150 053600/HPO Nguyễn Ngọc Tuấn Số 14/ 52/ 51 Dư Hàng 

151 054044/HPO Tạ Văn Chiều Số 18 Lô 106 Ttcn Dư Hàng 

152 054037/HPO Nguyễn Trọng Yêm Số 4N75/51 Dư Hàng 

153 052686/HPO Vũ Thị Hương Giang Số 19/ 2 Dư Hàng 

154 052538/HPO Trần Văn Dung Số 10/ 110/ 51 Dư Hàng 



155 049532/HPO Nguyễn Tá Bính Số 23 Lô 92/107 Dư Hàng 

156 049365/HPO Phạm Văn Thịnh Số 6/15/77 Dư Hàng 

157 048413/HPO Nguyễn Đăng Huy Số 9/12 Ngõ 30 Dư Hàng 

158 046673/HPO Trần Mạnh Thắng Số 62 Dư Hàng 

159 044121/HPO Đoàn Quang Bỉnh Số 8 Lô 106 Ngõ 107 Dư Hàng 

160 043134/HPO Nguyễn Đức Kiên Số 1 Lô 6 Ngõ 95 Dư Hàng 

161 038626/HPO Lê Văn Chinh Số 6/ 15/ 77 Dư Hàng 

162 038590/HPO Nguyễn Thanh Huy Số 1 Dư Hàng 

163 038231/HPO Phạm Mạnh Hà Số 164 Ngõ 51 Dư Hàng 

164 036992/HPO Nguyễn Văn Hưng số 7/7 ngõ 30 dư hàng 

165 034887/HPO Lương Thị Lan Số 43 Ngõ 51 Dư Hàng 

166 032843/HPO Nguyễn Văn Hải Số 18/75/51 Dư Hàng 

167 034953/HPO Vũ Thu Hậu Số 32 Ngõ 107 Dư Hàng 

168 034030/HPO Đặng Thế Vinh Số 1 Ngõ 2 Hồ Sen 2 Dư Hàng 

169 032159/HPO Vũ Quang Tùng Số 10/30/107 Dư Hàng 

170 023937/HPO Đỗ Mạnh Hùng Số 13/18/30 Dư Hàng 

171 024021/HPO Đỗ Công Bình Số 54 Ngõ 125 Dư Hàng (mới 24/125) 

172 019496/HPO TRINH KHANG NINH SO 54 DU HANG 

173 018590/HPO Lê Kim Dung Số 52 Dư Hàng 

174 017522/HPO NGUYEN TIEN THUAN SO 2/44 DU HANG 

175 017043/HPO DANG THI DAU SO 111/51 DU HANG 

176 064485/HPO Nguyễn Thị Đài Số 18/3/12 Chợ Con 

177 056875/HPO Nguyễn Việt Cường Số 55 Chợ Con 

178 052540/HPO Trần Thế Hùng Số 26/ 1/ 51 Hồ Sen 

179 051157/HPO Trần Huy Lợi Số 24/ 1/ 51 Hồ Sen 

180 049578/HPO Phạm Văn Dũng Số 16/66 Chợ Con 

181 043761/HPO Nguyễn Đức Bảo Số 10f Hồ Sen 

182 041543/HPO Vũ Bảo Khương Số 93 Đông Trà 

183 040922/HPO Trần Anh Dũng Số 60 Chợ Con 

184 036970/HPO Hà Văn Sơn Số 2 Ngõ 67 Chợ Con 

185 032588/HPO Vũ Văn Khánh Số 1/ 3/ 69 Chợ Con 

186 031759/HPO Vũ Thị Lài Số 18/10/157/85 Nguyễn Công Trứ 

187 026936/HPO Bùi Thị Khánh Số 29 Ngõ 79 Chợ Con 

188 026985/HPO Vũ Anh Tuấn Số 22 Ngõ 28 Chợ Con 

189 029469/HPO Vũ Văn Phúc Số 28/2 Hồ Sen 



190 023861/HPO Quách Việt Dương Số 67a Chợ Con 

191 023049/HPO Nguyễn Văn Đạt Số 6 Ngõ 12 Chợ Con 

192 022759/HPO Đỗ Thị Dung Số 58 Ngõ 69 Chợ Con 

193 022524/HPO Lê Mạnh Hà Số 59 Đông Trà 

194 021847/HPO Bùi Thị Minh Hằng Số 1 Hồ Sen 

195 020102/HPO DUONG VAN PHUONG SO 21 NGO 45 DONG TRA 

196 015033/HPO Phạm Tiến Hoà Số 11 Ngõ 27 Hồ Sen 

197 014906/HPO NGUYEN THIEN QUYET SO 41/9 HO SEN 

198 014698/HPO NGUYEN VAN CHUONG 
SO 50C/87 NGUYEN CONG TRU 
(2/163/85) 

199 013714/HPO Đỗ Phúc Số 29/ 7/ 69 Chợ Con 

200 009640/HPO BUI MANH QUY SO 95B CHO CON 

 


